
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

1 ALT19-41 Trần Thanh An 22/11/1994 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

2 ALT19-47 Nguyễn Thị Lệ Cẩm 18/11/1996 Nữ Kinh Vạn Ninh - Khánh Hòa

3 ALT19-62 Bùi Thị Thúy Diễm 26/11/1994 Nữ Kinh Cam Ranh - Khánh Hòa

4 ALT19-14 Lưu Đăng Duy 12/02/1991 Nữ Kinh Ninh Hòa, Khánh Hòa

5 ALT19-50 Nguyễn Thanh Duy 10/07/1984 Nam Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

6 ALT19-57 Bùi Lê Mỹ Duy 09/11/1986 Nữ Kinh Cam Ranh - Khánh Hòa

7 ALT19-54 Nguyễn Thành Đạt 20/10/1994 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

8 ALT19-45 Huỳnh Thị Gái 10/05/1973 Nữ Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa

9 ALT19-19 Dương Thị Hồng Hảo 14/02/1993 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

10 ALT19-58 Lê Thị Ngọc Hân 01/09/1992 Nữ Kinh Cam Ranh - Khánh Hòa

11 ALT19-70 Cao Thị Hồng 29/08/1989 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

12 ALT19-30 Mai Trương Thanh Huyền 19/12/1990 Nữ Kinh Nha Trang -  Khánh Hòa

13 ALT19-72 Trần Thị Diệu Huyền 15/05/1983 Nữ Kinh Cam Lâm - Khánh Hòa

14 ALT19-48 Trần Đình Hưng 16/04/1975 Nam Kinh Thanh Chương - Nghệ An

15 ALT19-04 Huỳnh Thị Thu Hương 06/03/1998 Nữ Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa

16 ALT19-35 Nguyễn Kim Khánh 24/04/1977 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa

17 ALT19-59 Lưu Hạ Lê 22/10/1996 Nữ Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa

18 ALT19-24 Bùi Thị Mỹ Liên 19/06/1983 Nữ Kinh Vạn Ninh - Khánh Hòa

19 ALT19-22 Trần Đoàn Bảo Linh 24/08/1993 Nam Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

20 ALT19-38 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/05/1987 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa
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21 ALT19-08 Nguyễn Thị Kim Loan 02/06/1994 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

22 ALT19-49 Lê Thị Kim Mỹ 23/06/1994 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

23 ALT19-06 Nguyễn Thu Ngân 15/08/1996 Nữ Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa

24 ALT19-15 Lê Bảo Ngọc 01/12/1994 Nữ Kinh Nha Trang, Khánh Hòa

25 ALT19-20 Từ Thị Bích Ngọc 19/05/1983 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

26 ALT19-42 Nguyễn Châu Tuyết Ngọc 10/09/1985 Nữ Kinh Tây Hòa - Phú Yên

27 ALT19-67 Nguyễn Lư Khánh Nguyên 17/08/1996 Nữ Kinh Ninh Hải - Ninh Thuận 

28 ALT19-12 Bùi Linh Phương Nhi 21/03/1997 Nữ Kinh Cam Ranh - Khánh Hòa

29 ALT19-36 Nguyễn Thành Phong 29/12/1990 Nam Kinh Diên Khánh - Khánh Hòa

30 ALT19-44 Nguyễn Thị Minh Tâm 03/11/1966 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

31 ALT19-46 Lê Thị Ngọc Tiên 01/09/1993 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

32 ALT19-66 Hồ Quý Tuy 07/04/1982 Nam Kinh Cam Ranh - Khánh Hòa

33 ALT19-51 Đỗ Thị Thủy Tuyên 15/05/1992 Nữ Kinh Cam Ranh - Khánh Hòa

34 ALT19-40 Vũ Thanh Thảo 11/03/1991 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

35 ALT19-10 Đinh Thị Anh Thư 18/01/1987 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

36 ALT19-29 Nguyễn Anh Thư 27/02/1987 Nữ Kinh Đức Hòa - Long An

37 ALT19-25 Lê Vân Trang 05/05/1984 Nữ Kinh Cam Ranh - Khánh Hòa

38 ALT19-23 Nguyễn Nữ Phương Trâm 30/05/1988 Nữ Kinh Nha Trang -  Khánh Hòa

39 ALT19-34 Nguyễn Hữu Trí 13/03/1988 Nam Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

40 ALT19-09 Phạm Thị Phương Trinh 06/09/1996 Nữ Kinh Nha Trang -  Khánh Hòa

41 ALT19-43 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 02/04/1996 Nữ Kinh Cam Ranh - Khánh Hòa

42 ALT19-68 Võ Thị Mỹ Trinh 19/08/1993 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa 

43 ALT19-26 Nguyễn Đình Phương Uyên 15/09/1997 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa
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44 ALT19-07 Nguyễn Thị Vân 01/03/1984 Nữ Kinh Tĩnh Gia - Thanh Hóa

45 ALT19-11 Nguyễn Thị Tường Vân 25/01/1982 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa

46 ALT19-27 Nguyễn Thị Tường Vy 29/10/1987 Nữ Kinh Nha Trang - Khánh Hòa

47 ALT19-01 Nguyễn Thị Thanh Xuân 20/03/1990 Nữ Kinh Ninh Hòa - Khánh Hòa
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